Mẫu số 08/CCDV, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BKHCN)

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI MẪU SỐ 03 PHỤ LỤC XI THÔNG TƯ SỐ 01/2026/TT-BKHCN


a) Đối với địa bàn, khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông theo Nhiệm vụ 1.1, Nhiệm vụ 1.3 của Chương trình
[bookmark: _GoBack]-  Điền thông tin vào các Cột (1), Cột (2), Cột (3), Cột (4), Cột (5), Cột (6), Cột (7), Cột (8), Cột (9), Cột (10), Cột (20); không điền thông tin vào các cột còn lại trong Mẫu số 03;
- Cột (2), (3), (4): Ghi tên tỉnh, tên xã, tên thôn/nhà giàn của thôn/nhà giàn chưa có dịch vụ viễn thông phổ cập (dịch vụ viễn thông di động mặt đất/dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất);
- Cột (5): Ghi (X) nếu Cột (4) là nhà giàn trên biển;
- Cột (6): Ghi tọa độ (kinh độ, vĩ độ) vị trí trung tâm thôn của thôn. Trường hợp đối với nhà giàn trên biển thì ghi vị trí của nhà giàn. Vị trí trung tâm thôn được xác định theo Thông tư Hướng dẫn việc thực hiện yêu cầu về phổ cập dịch vụ viễn thông đối với từng loại hình dịch vụ viễn thông và đo tốc độ mạng Internet dịch vụ viễn thông công ích;
- Cột (7): Điền tổng số hộ dân trong thôn;
- Bổ sung Cột (7.1) “Số hộ dân ở khu vực trung tâm thôn”: Điền tổng số hộ dân trong khu vực trung tâm thôn. Khu vực trung tâm thôn được xác định theo Thông tư Hướng dẫn việc thực hiện yêu cầu về phổ cập dịch vụ viễn thông đối với từng loại hình dịch vụ viễn thông và đo tốc độ mạng Internet dịch vụ viễn thông công ích;
- Cột (8): Điền tổng số dân cư trong thôn;
- Cột (9): Đánh dấu (X) nếu thôn/nhà giàn trên biển đã có điện lưới;
- Cột (10): Ghi tọa độ (kinh độ, vĩ độ) của vị trí dự kiến đặt cơ sở hạ tầng viễn thông (là tọa độ đặt cột anten đối với Nhiệm vụ 1.1, tọa độ đặt splitter đối với Nhiệm vụ 1.3). Trong trường hợp cần nhiều hơn 01 cơ sở hạ tầng viễn thông  để cung cấp dịch vụ thì ghi tọa độ mỗi cơ sở hạ tầng trên 1 dòng. Tọa độ đặt cơ sở hạ tầng viễn thông phải thuộc thôn cần cung cấp dịch vụ.
b) Đối với địa bàn, khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông theo Nhiệm vụ 1.2, Nhiệm vụ 1.4 của Chương trình
-  Điền thông tin vào các cột trong Mẫu số 03 trừ Cột (10);
- Từ Cột (2) đến Cột (9): điền thông tin như hướng dẫn ở Mục 1;
· Cột (11), Cột (13): Tên tiêu đề của cột ghi tên Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; Đánh dấu (X) nếu doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông công ích;
· Cột (12), Cột (14): Ghi tọa độ (kinh độ, vĩ độ) của vị trí đặt cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ (là tọa độ đặt cột anten đối với cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất; là tọa độ đặt Splitter đối với cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất). Trong trường hợp có nhiều hơn 01 cơ sở hạ tầng thì ghi tọa độ mỗi cơ sở hạ tầng trên 1 dòng. Tọa độ đặt cơ sở hạ tầng viễn thông phải thuộc thôn cần cung cấp dịch vụ;
· Cột (15): Trường hợp có nhiều hơn hai doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thì bổ sung thêm các cột để đủ cung cấp thông tin về tất cả các doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ. Cách điền thông tin như hướng dẫn điền Cột (11), Cột (13);
· Cột (16): Điền thời điểm doanh nghiệp bắt đầu cung cấp dịch vụ tại thôn. Trường hợp thôn có nhiều hơn 01 cơ sở hạ tầng thì điền thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ của mỗi cơ sở hạ tầng trên 1 dòng tương ứng;
· Cột (17): Đề xuất nâng cấp (nếu có);
· Cột (18), cột (19): Ghi tên xã, tên thôn được thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập (trước khi sáp nhập).
c) Đối với địa bàn, khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông theo Nhiệm vụ 1.5 của Chương trình
-  Điền thông tin vào các cột trong Mẫu số 03 trừ Cột (10);
- Từ Cột (2) đến Cột (9): điền thông tin như hướng dẫn ở Mục 1;
· Từ Cột (11) đến Cột (16) và Cột (18), Cột (19): điền thông tin như hướng dẫn ở Mục 2;
· Cột (17): Điền “A” trong trường hợp đề xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông để phù hợp với sự phát triển của công nghệ trong Nhiệm vụ 1.5 của Chương trình. Điền “B” trong trường hợp đề xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông bắt buộc trong Nhiệm vụ 1.5 của Chương trình.

